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1. Đặt vấn đề 
Là một khía cạnh quan trọng của năng lực sư phạm, 

phong cách giảng dạy của giáo viên là yếu tố quan trọng 
trong quá trình dạy học và cũng là một trong những 
yếu tố ảnh hưởng lớn đến quá trình thay đổi hành vi 
của học sinh [1], [2]. Giáo viên đóng góp tích cực vào 
động lực và sự thành công trong học tập của học sinh 
thông qua các giao tiếp sư phạm mà giáo viên thiết lập 
với học sinh trong lớp học cũng như những phẩm chất 
mà họ sở hữu. Phong cách giảng dạy của giáo viên đã 
được chứng minh là có tác động mạnh mẽ đến kết quả 
học tập cũng như là thái độ tham gia các hoạt động 
học tập của học sinh và được xem là yếu tố ảnh hưởng 
lớn đến sự thành công của một bài học [2], [3]. Có sự 
đa dạng và độc đáo trong cách người dạy tiếp cận và 
truyền đạt kiến thức đến người học. Do đó, việc phân 
loại phong cách giảng dạy là một phần quan trọng của 
nghiên cứu giáo dục, giúp tạo ra bức tranh tổng thể về 
các phong cách thường được sử dụng trong lớp học và 
vai trò của chúng đối với việc học. Sử dụng các phương 
pháp nghiên cứu lí thuyết, bài viết này khái quát các 
mô hình phong cách giảng dạy tiêu biểu cũng như làm 
rõ các yếu tố tác động đến phong cách giảng dạy của 
giáo viên.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm phong cách giảng dạy
Phong cách giảng dạy có nội hàm rộng hơn so với các 

chiến lược và phương pháp dạy học cụ thể được người 
dạy áp dụng để đạt được mục tiêu dạy học nhất định [4]. 
Có nhiều định nghĩa về phong cách giảng dạy đã được 
đưa ra, chẳng hạn như: Phong cách giảng dạy là một 
khuôn mẫu về nhu cầu, niềm tin và hành vi mà người 
dạy thể hiện trong lớp học, nó ảnh hưởng đến cách người 
dạy trình bày thông tin, tương tác với người học và quản 
lí các nhiệm vụ trong lớp học [5]; hay phong cách giảng 
dạy là những hành vi được phát triển phù hợp với thực 

tiễn dạy học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương 
tác của người dạy với người học trong lớp học [6]. Dù có 
những khác biệt trong các mô tả khái niệm phong cách 
giảng dạy nhưng tựu trung có thể hiểu, phong cách giảng 
dạy là những hành vi được người dạy sử dụng liên tục và 
nhất quán để thực hiện các tương tác giữa họ với người 
học trong quá trình dạy học. 

2.2. Các mô hình phong cách giảng dạy
Các phương pháp và kĩ thuật được giáo viên áp dụng 

trong lớp học và những hành vi mà giáo viên thể hiện 
chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Trình độ 
chuyên môn, triết lí giáo dục, thái độ của giáo viên 
được xem là các yếu tố quyết định hành vi của giáo 
viên trong lớp học [6]. Ngoài ra, kinh nghiệm giảng 
dạy và một số đặc điểm cá nhân khác (trí thông minh, 
giới tính, tuổi tác, sở thích) cũng định hình phong cách 
giảng dạy của giáo viên [7]. Để giải thích những cách 
tiếp cận khác nhau của giáo viên trong lớp học, một số 
mô hình liên quan đến phong cách giảng dạy đã được đề 
xuất. Dưới đây tác giả trình bày 05 mô hình phong cách 
giảng dạy tiêu biểu, bao gồm: Mô hình của B. Fischer 
& L. Fischer, mô hình của Broudy, mô hình của Quirk, 
mô hình của Grasha, mô hình theo lí thuyết tự quyết.

2.2.1. Mô hình phong cách giảng dạy của B. Fischer & L. 
Fischer 
Xem xét phong cách giảng dạy là những hành vi được 

phát triển phù hợp với thực tiễn dạy học nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tương tác giữa giáo viên và học 
sinh trong lớp học, Fischer & Fischer (1979) đã phát 
triển một mô hình phong cách giảng dạy với sáu phong 
cách khác nhau bằng cách quan sát hành vi của giáo 
viên trong môi trường lớp học [6], [8], [9]. Sáu phong 
cách này bao gồm: 

- Phong cách định hướng nhiệm vụ (Task-Oriented 
style): Giáo viên có xu hướng lên kế hoạch trước về các 
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tài liệu mà học sinh cần tiếp cận, xác định các nhiệm 
vụ học tập cho học sinh, đồng thời định hướng rõ ràng 
cách thức thực hiện các nhiệm vụ học tập mà học sinh 
cần áp dụng để đạt được hiệu suất mà giáo viên mong 
đợi.

- Phong cách hợp tác và lập kế hoạch (Cooperative-
Planning style): Giáo viên có xu hướng lập kế hoạch 
cho quá trình dạy học cùng với học sinh và hướng dẫn 
học sinh học tập. Sự tham gia của học sinh có một vị 
trí quan trọng trong toàn bộ quá trình học tập. Mặc dù 
trong phong cách này, việc kiểm soát quá trình học vẫn 
thuộc về giáo viên nhưng các ý kiến   của học sinh đã 
được tôn trọng và khuyến khích trong quá trình thực 
hiện các nhiệm vụ học tập.

- Phong cách lấy học sinh làm trung tâm (Leaner-
Centered style): Giáo viên có xu hướng cấu trúc chương 
trình dạy học theo sở thích và sự tò mò của học sinh, 
đồng thời chuẩn bị các nội dung, phương tiện thu hút sự 
chú ý của học sinh. Giáo viên thường nhấn mạnh rằng, 
học sinh có thể làm bất cứ điều gì các em muốn hoặc 
cảm thấy thích trong quá trình học tập. Khi lập kế hoạch 
cho bài dạy, giáo viên thường đặt lợi ích và mong đợi 
của học sinh lên hàng đầu.

- Phong cách lấy nội dung làm trung tâm (Subject-
Centered style): Giáo viên thường tập trung vào việc 
tổ chức các nội dung được dạy hơn là sở thích và nhu 
cầu của học sinh. Trọng tâm chính của giáo viên theo 
phong cách này là truyền đạt đầy đủ, chính xác các kiến 
thức và thông tin cốt lõi của một chủ đề dạy học đến 
học sinh. 

- Phong cách lấy học tập làm trung tâm (Learning-
Centered style): Giáo viên có xu hướng đặt việc học của 
học sinh làm trung tâm, tập trung vào quá trình học tập 
và sự phát triển của học sinh. Giáo viên chú trọng như 
nhau vào nội dung chương trình, học sinh và phương 
pháp học tập. Giáo viên vừa chú ý đến việc thực hiện 
các mục tiêu của chương trình cũng vừa như cho phép 
học sinh độc lập trong quá trình học tập. Trong phong 
cách giảng dạy này, giáo viên có vai trò như người cung 
cấp các hỗ trợ và định hướng cho học sinh, thay vì chỉ 
đơn thuần là người truyền đạt kiến thức.

- Phong cách phản ứng cảm xúc (Emotionally reacting 
style): Giáo viên có xu hướng thể hiện trạng thái phấn 
khích và mãnh liệt hoặc không cảm xúc trong quá trình 
giảng dạy. Với xu hướng thể hiện phong cách thứ nhất, 
giáo viên thường cố gắng tạo ra sự kích thích và cảm 
xúc mạnh mẽ trong quá trình học tập nhằm kích thích 
sự tò mò, hứng thú và say mê của học sinh trong việc 
học. Đặc điểm chính của xu hướng phong cách giảng 
dạy này là sử dụng các phương pháp, kĩ thuật và tài liệu 
giảng dạy đầy cảm xúc. Bằng cách kích thích cảm xúc 
và đam mê của học sinh, phong cách này khuyến khích 
sự tương tác tích cực, sự tham gia chủ động và tạo điều 
kiện cho học sinh cảm nhận và trải nghiệm sâu sắc hơn 
về nội dung học tập. Với xu hướng thể hiện phong cách 

thứ hai, giáo viên coi trọng tính hợp lí của quá trình dạy 
học hơn là giao tiếp cảm xúc và thường sử dụng kĩ thuật 
giảng dạy đơn giản, nhạt nhẽo, đồng thời ít biểu hiện 
cảm xúc của mình. Do đó, xu hướng phong cách này có 
thể gây ra sự ức chế và kìm nén cảm xúc của học sinh 
trong quá trình học.

2.2.2. Mô hình phong cách giảng dạy của Broudy
Tập trung vào việc khám phá các phong cách giảng 

dạy phổ biến mà giáo viên thường áp dụng, Broudy 
(1984) đã xác định ba phong cách giảng dạy quan 
trọng, đóng góp vào việc xây dựng một môi trường học 
tập hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của học sinh [9], 
[10], [11]. Ba phong cách giảng dạy trong mô hình của 
Broudy bao gồm:

- Phong cách giáo huấn (Didactic style): Giáo viên 
nhấn mạnh vào trí nhớ, thực hành và dạy kiến   thức cụ 
thể. Trong phong cách này, giáo viên thường chỉ tập 
trung vào việc truyền đạt nội dung môn học, xa cách 
với học sinh và không nhạy cảm với nhu cầu của học 
sinh. Điều này tạo ra môi trường giảng dạy nơi giáo 
viên đóng vai trò trung tâm trong lớp học, chú trọng vào 
việc truyền đạt kiến thức mà không tập trung đến tương 
tác đa chiều giữa giáo viên và học sinh.

- Phong cách thúc đẩy tư duy (Heuristic style): Giáo 
viên có xu hướng kết nối các chủ đề bài học với thực 
tế cuộc sống hằng ngày. Thay vì tập trung vào việc 
ghi nhớ, phong cách này khuyến khích học sinh suy 
nghĩ sáng tạo và phân tích. Giáo viên chủ yếu sử dụng 
phương pháp giải quyết vấn đề, khuyến khích học sinh 
tìm hiểu, phân tích và đưa ra giải pháp cho các tình 
huống thực tế. Điều này giúp phát triển tư duy logic, 
sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.

- Phong cách tư vấn (Philetic style): Giáo viên coi 
trọng sự tương tác giữa họ với học sinh. Giáo viên cố 
gắng tạo ra môi trường học tập an toàn và hỗ trợ, nơi mà 
trách nhiệm cá nhân được khuyến khích. Như là một 
người hướng dẫn tinh thần của lớp học, giáo viên cũng 
quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của học sinh và cung 
cấp những đề xuất có tính logic.

2.2.3. Mô hình phong cách giảng dạy của Quirk
Dựa trên quan sát các hành vi giảng dạy trong lớp 

học, Quirk (1994) đã phân loại các hành vi của giáo 
viên thành bốn phong cách giảng dạy khác nhau. Cách 
phân loại này tập trung vào việc xác định vai trò trung 
tâm của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học 
[9], [12]. Bốn phong cách giảng dạy trong mô hình của 
Quirk bao gồm: 

- Phong cách quyết đoán (Assertive style): Là phong 
cách giảng dạy lấy giáo viên làm trung tâm. Giáo viên 
có xu hướng đưa ra các yêu cầu trực tiếp, đặt câu hỏi và 
truyền đạt thông tin rõ ràng, cụ thể.

- Phong cách gợi mở (Suggestive style): Là phong 
cách giảng dạy lấy giáo viên làm trung tâm. Giáo viên 
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thường tạo cơ hội cho học sinh tham gia và tự khám phá 
bằng cách gợi mở các chủ đề thay thế, đưa ra ý tưởng 
và liên kết các chủ đề với trải nghiệm cá nhân của họ.

- Phong cách hợp tác (Collaborative style): Là phong 
cách dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên 
thường khuyến khích sự tham gia chủ động của học sinh 
bằng cách đưa ra ý tưởng và khuyến khích các em tham 
gia thông qua những trải nghiệm cá nhân. Trong phong 
cách này, học sinh được học tập trong môi trường hợp 
tác, khích lệ sự tương tác và cộng tác giữa các thành 
viên trong lớp học.

- Phong cách hỗ trợ (Facilitative style): Là phong 
cách dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên 
không chỉ giúp học sinh khám phá và bộc lộ những cảm 
xúc cá nhân mà còn tạo điều kiện để học sinh thể hiện 
bản thân. Bằng cách tạo ra môi trường học tập ủng hộ 
và an toàn, giáo viên khuyến khích sự tự khám phá và 
phát triển cá nhân của học sinh.

2.2.4. Mô hình phong cách giảng dạy của Grasha
Mô hình phong cách giảng dạy được phát triển bởi 

Grasha là một mô hình được sử dụng khá phổ biến trong 
nghiên cứu và thực tiễn. Xem xét mỗi phong cách giảng 
dạy là một khuôn mẫu về nhu cầu, niềm tin và hành vi 
mà giáo viên thể hiện trong lớp học, Grasha (1994) đã 
đề xuất năm phong cách giảng dạy khác nhau, bao gồm:

- Phong cách chuyên gia (Expert style): Các giáo viên 
sở hữu phong cách này có xu hướng coi mình là nguồn 
cung cấp kiến thức và thường quan tâm đến việc truyền 
tải thông tin đầy đủ, chính xác cho học sinh. Giáo viên 
thường tập trung vào việc đảm bảo rằng học sinh của họ 
được chuẩn bị tốt nhất về kiến thức chuyên môn và cố 
gắng duy trì vị thế của mình như một chuyên gia bằng 
cách trình bày kiến thức một cách chi tiết, khuyến khích 
học sinh nghiên cứu, tìm hiểu sâu để nâng cao năng lực 
bản thân và trở nên xuất sắc trong lĩnh vực đang tìm 
hiểu. Giáo viên sử dụng phong cách chuyên gia thường 
có kiến thức rộng và sâu về lĩnh vực họ giảng dạy. Họ 
đầu tư thời gian và nỗ lực trong việc nghiên cứu, cập 
nhật thông tin và phát triển chuyên môn của mình để 
truyền đạt kiến thức chi tiết và chính xác cho học sinh. 
Mặc dù phong cách chuyên gia tạo ra sự chắc chắn và 
đáng tin cậy trong việc truyền đạt kiến thức nhưng có 
hạn chế sự tương tác và khám phá của học sinh.

- Phong cách thẩm quyền chính thức (Formal 
authority style): Giáo viên có xu hướng thể hiện rõ 
ràng vai trò và quyền lực chính của mình trong lớp học. 
Giáo viên thường thiết lập các quy tắc rõ ràng và đưa 
ra hướng dẫn chặt chẽ về cách học và hành vi trong lớp 
học. Họ có vai trò hướng dẫn và tổ chức mọi hoạt động 
trong lớp, quyết định về nội dung giảng dạy, phương 
pháp sử dụng và hình thức thực hiện. Giáo viên có 
phong cách này thường đưa ra kì vọng và các phản hồi 
(tích cực và tiêu cực) một cách rõ ràng. Mặc dù khi học 
với giáo viên có phong cách thẩm quyền chính thức, 

học sinh thường biết rõ những gì được mong đợi từ phía 
giáo viên và có môi trường học tập được định hướng rõ 
rang nhưng trong phong cách này, sự tập trung chủ yếu 
nằm ở giáo viên và học sinh thường không có nhiều sự 
lựa chọn để sáng tạo trong quá trình học tập.

- Phong cách mô hình cá nhân (Personal model 
style): Giáo viên với phong cách mô hình cá nhân có xu 
hướng thiết lập một nguyên mẫu về suy nghĩ và hành vi 
cho học sinh. Giáo viên hướng dẫn, tổ chức, giám sát 
hoạt động học tập bằng cách chỉ ra cách thực hiện và 
khuyến khích học sinh quan sát, sau đó thực hành theo 
cách tiếp cận của người hướng dẫn. Giáo viên có kiến 
thức, kĩ năng và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng 
thời họ thường thể hiện sự cởi mở và sẵn sàng chia sẻ. 
Với phong cách này, học sinh không chỉ học từ kiến 
thức được truyền đạt mà còn từ cách giáo viên đã áp 
dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn. Tuy nhiên, nếu 
giáo viên theo phong cách này tin rằng cách tiếp cận 
của họ là “cách tốt nhất” thì sẽ khiến một số học sinh 
cảm thấy không thỏa đáng và khó hoàn thành theo các 
tiêu chuẩn được kì vọng.

- Phong cách người hỗ trợ (Facilitator style): Giáo 
viên có xu hướng tập trung vào các hoạt động, các 
tương tác giữa giáo viên và học sinh. Trong phong cách 
này, giáo viên đóng vai trò là người hỗ trợ. Họ cung 
cấp hướng dẫn và định hướng các hoạt động học tập 
cho học sinh bằng cách đặt câu hỏi, đưa ra các lựa chọn 
để khám phá, đề xuất các phương án thay thế, khuyến 
khích học sinh phát triển các tiêu chí để đưa ra lựa chọn 
tốt nhất. Giáo viên thường chú ý đến việc trao cơ hội và 
khuyến khích học sinh hoạt động để phát triển khả năng 
hành động độc lập, sáng tạo và trách nhiệm. Phong cách 
người hỗ trợ tạo ra môi trường học tập trung vào học 
sinh và khuyến khích sự tự tin, sáng tạo, tư duy phản 
biện của học sinh. Học sinh được khuyến khích đặt câu 
hỏi, tham gia vào quá trình xây dựng kiến thức, tìm hiểu 
thông qua thực hành và tương tác với giáo viên và các 
bạn cùng lớp. 

- Phong cách người ủy quyền (Delegator style): Giáo 
viên có xu hướng đặt quyền kiểm soát và trách nhiệm 
học tập lên các cá nhân hoặc nhóm học sinh; quan tâm 
đến việc phát triển năng lực hoạt động độc lập của học 
sinh. Trong phong cách này, giáo viên thường đóng vai 
trò là người chỉ định nhiệm vụ, cung cấp định hướng 
ban đầu và sau đó cho phép học sinh tự quản lí quá 
trình học tập của mình. Giáo viên theo phong cách này 
có một số điểm chung với giáo viên theo phong cách 
người hỗ trợ vì cả hai đều cố gắng trao trách nhiệm cho 
học sinh trong quá trình học tập. Trong phong cách này, 
giáo viên thường tạo ra một môi trường học tập tự do và 
khuyến khích sự sáng tạo và tự tìm hiểu của học sinh. 
Họ tạo ra cơ hội cho học sinh tham gia vào việc lập kế 
hoạch, tổ chức và đánh giá quá trình học tập, đồng thời 
chịu trách nhiệm với việc học của mình; giúp học sinh 
nhận thức mình là người học độc lập là ưu điểm chính 
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của phong cách này. 
Ngoài ra, Grasha (1994) đã đề xuất mô hình phong 

cách giảng dạy tích hợp gợi ý rằng, mỗi giáo viên đều 
sở hữu một trong năm phong cách với các mức độ khác 
nhau và thường sử dụng một “nhóm” hoặc một “kết 
hợp” các phong cách giảng dạy. Theo Grasha (1994), 
thứ tự của mỗi phong cách trong nhóm phản ánh sự 
quan trọng của phong cách đó trong kết hợp. Điều này 
cho thấy rằng, tất cả phong cách đều có những ưu điểm 
và nhược điểm khác nhau. Nếu sử dụng một cách thiếu 
kiểm soát thì nó có khả năng gây lo lắng cho người học 
và cản trở quá trình học tập [5]. Các kết hợp trong mô 
hình phong cách giảng dạy tích hợp này được thể hiện 
trong Bảng 1.

2.2.5. Mô hình phong cách giảng dạy theo lí thuyết tự quyết
Lí thuyết tự quyết (self-determination theory) là lí 

thuyết về động cơ của con người, tập trung vào vai trò 
của nhu cầu cơ bản, động cơ cá nhân trong sự phát triển 
và thúc đẩy hành vi con người. Lí thuyết tự quyết cho 
rằng mọi người vốn có xu hướng phát triển và hòa nhập 
tâm lí, do đó hướng tới việc học hỏi, thành thạo và kết 
nối với những người khác [13]. Tuy nhiên, những xu 
hướng chủ động này của con người không được coi là 
tự động mà đòi hỏi các điều kiện hỗ trợ nên để phát 
triển lành mạnh, các cá nhân cần được hỗ trợ về các 
nhu cầu tâm lí cơ bản [13]. Theo lí thuyết này, học sinh 
được khuyến khích tham gia vào việc học khi các nhu 
cầu cơ bản của họ về quyền tự chủ (tức là quyền tự do 
hoặc quyền sở hữu trong việc học), về năng lực (tức là 
cảm giác hiệu quả và thành thạo trong học tập) và về 
sự liên quan (tức là cảm giác thân thuộc và gắn kết với 
giáo viên và bạn học) được đáp ứng [13]. Lí thuyết tự 
quyết là một trong những lí thuyết về động cơ đóng vai 
trò quan trọng trong việc nghiên cứu các phong cách 
dạy học hiệu quả.

Xem xét phong cách giảng dạy trên nền của lí thuyết 
tự quyết, một số nghiên cứu chỉ ra rằng, ba nhu cầu cơ 
bản của học sinh (quyền tự chủ, năng lực, sự liên quan) 
có thể được thỏa mãn hoặc kìm hãm trong bối cảnh 
học tập nhấn mạnh sự hỗ trợ tự chủ, cấu trúc và kiểm 

soát của giáo viên [2], [14], [15], [16], [17], [18]. Đây 
là các phong cách giảng dạy thường được đề cập khi 
xem xét khái niệm này theo lí thuyết tự quyết. Các đặc 
điểm chính của mỗi phong cách giảng dạy được mô tả 
như sau:

- Phong cách hỗ trợ tự chủ (Autonomy support style): 
Các giáo viên có xu hướng khuyến khích và tôn trọng 
sự tự quản, lựa chọn của học sinh. Giáo viên cung cấp 
cho học sinh lí do thực hiện các nhiệm vụ học tập và 
các phương án khác nhau để thực hiện, tạo cơ hội cho 
học sinh được tham gia vào việc ra quyết định [16]. 
Trong quá trình dạy học, giáo viên theo phong cách này 
thường xem xét và cân nhắc quan điểm, cảm xúc và 
hành vi của học sinh, chú ý đến việc nuôi dưỡng sở 
thích và thế mạnh của học sinh [2]. Giảm thiểu việc sử 
dụng áp lực và kiểm soát cũng là một đặc điểm của giáo 
viên sở hữu phong cách này [14].

- Phong cách tập trung vào cấu trúc (Structure style): 
Các giáo viên có xu hướng cung cấp các hướng dẫn đầy 
đủ trong quá trình dạy học, đặt ra các quy tắc rõ ràng, 
phân biệt rõ ranh giới giữa hoạt động học tập và các 
hành xử ngẫu nhiên [17]. Giáo viên cung cấp các hỗ trợ 
và phản hồi cụ thể, đồng thời giải thích rõ ràng về các 
kì vọng của họ cho học sinh [2], [17]. Giáo viên trong 
phong cách này thường xem việc thiếu cấu trúc sẽ dẫn 
đến bối cảnh học tập dễ dãi, tự do và hỗn loạn [16].

- Phong cách cung cấp sự kiểm soát (Control style): 
Các giáo viên có xu hướng tập trung vào việc kiểm soát 
và điều khiển quá trình học tập [16]. Trong phong cách 
giảng dạy này, giáo viên giữ vai trò chủ động trong việc 
quyết định nội dung học, cách thức tiếp cận và cả quy 
trình học tập, chú trọng vào việc duy trì kỉ luật và sự 
tuân thủ đối với các quy tắc trong lớp học [15]. Những 
chiến lược kiểm soát được giáo viên theo phong cách 
này sử dụng có thể là phần thưởng, hình phạt, mệnh 
lệnh hoặc bày tỏ sự thất vọng [14], [16]. 

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phong cách giảng dạy 
Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến phong cách giảng 

dạy của giáo viên như sau: 
- Năng lực của học sinh: Năng lực của mỗi học sinh 

Bảng 1: Các kết hợp trong mô hình phong cách giảng dạy tích hợp [5, tr.144]

KẾT HỢP 1 KẾT HỢP 3

Phong cách chính: 
Chuyên gia/Thẩm quyền chính thức
Phong cách phụ: 
Mô hình cá nhân/Người hỗ trợ/Người ủy quyền

Phong cách chính: 
Chuyên gia/Người hỗ trợ/Mô hình cá nhân
Phong cách phụ: 
Thẩm quyền chính thức/Người ủy quyền

KẾT HỢP 2 KẾT HỢP 4

Phong cách chính: 
Chuyên gia/Mô hình cá nhân/Thẩm quyền chính thức
Phong cách phụ: 
Người hỗ trợ/Người ủy quyền

Phong cách chính: 
Chuyên gia/Người hỗ trợ/Người ủy quyền
Phong cách phụ: 
Thẩm quyền chính thức/Mô hình cá nhân
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để quản lí các vấn đề hoặc nhiệm vụ mà họ gặp phải và 
thực hiện chúng thành công là khác nhau. Đây là yếu 
tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn phong cách 
giảng dạy. Các thành tố liên quan đến năng lực của học 
sinh có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phong 
cách giảng dạy của giáo viên bao gồm: Kiến thức về nội 
dung khóa học, khả năng chủ động và chịu trách nhiệm, 
mức độ trưởng thành về cảm xúc, khả năng và động 
lực thực hiện các nhiệm vụ học tập [5], [6]. Ngoài ra, 
năm học ở trường thường liên quan đến trình độ và khả 
năng đạt được của học sinh nên có tác động đến việc 
lựa chọn phong cách giảng dạy của giáo viên [6], [19].

- Sự sẵn sàng của giáo viên trong thiết lập và duy trì 
các tương tác sư phạm: Tính chất của các tương tác, 
giao tiếp được thiết lập trong quá trình dạy học giữa 
giáo viên và học sinh có sự ảnh hưởng đáng kể đến cách 
thức thực hiện các nhiệm vụ dạy và học của giáo viên 
lẫn học sinh. Do đó, sự sẵn sàng của giáo viên trong 
thiết lập và duy trì các tương tác sư phạm sẽ quyết định 
tính chất và chất lượng của các tương tác này, qua đó 
ảnh hưởng đến việc lựa chọn phong cách giảng dạy của 
giáo viên [6]. Khi giáo viên sẵn sàng thiết lập và duy trì 
được một tương tác tích cực và hỗ trợ với học sinh, tức 
là tạo ra một môi trường học tập tích cực, giáo viên sẽ 
có xu hướng chọn phong cách giảng dạy tập trung vào 
việc khuyến khích, hỗ trợ và đồng hành cùng học sinh 
để tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân. Trong quá 
trình dạy học, sự sẵn sàng của giáo viên được biểu thị 
thông qua mức độ thực hiện các hành động sau: Khuyến 
khích các tương tác đa chiều, lắng nghe học sinh, hỗ trợ 
giải quyết xung đột, cung cấp thông tin phản hồi tích 
cực và khuyến khích, nhấn mạnh kĩ năng giao tiếp giữa 
các cá nhân, xây dựng mối quan hệ tích cực, hỗ trợ học 
tập hợp tác [5], [19]. 

- Nhu cầu kiểm soát nhiệm vụ học tập của giáo viên: 
Trong quá trình dạy học, tuy giáo viên chịu trách nhiệm 
thực hiện một chương trình giảng dạy theo yêu cầu nhất 
định nhưng họ có thể thay đổi mức độ kiểm soát nội 
dung dạy học và cách thức chuyển giao các nhiệm vụ 
học tập. Nhu cầu về mức độ kiểm soát này của giáo 
viên sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn phong cách giảng 
dạy của họ. Mức độ kiểm soát nhiệm vụ học tập của 
giáo viên thường tỉ lệ nghịch với tính độc lập của học 
sinh [6]. Do đó, để phát triển các kĩ năng khác nhau như 
tư duy phản biện và tư duy sáng tạo ở học sinh, giáo 
viên thường được khuyến khích giảm mức độ kiểm soát 
nhiệm vụ học tập theo hướng chuyển sự kiểm soát quá 
trình học tập sang cho học sinh. Khi có sự thay đổi về 
mức độ kiểm soát nhiệm vụ học tập, sự lựa chọn phong 
cách giảng dạy của giáo viên sẽ thay đổi theo. Sự kiểm 
soát nhiệm vụ học tập thường duy trì thông qua cách 
giáo viên tổ chức khóa học và xác định những gì phải 
học, chỉ định các mức hiệu suất học tập cho học sinh, 
duy trì kỉ luật và quản lí lớp học, theo dõi chặt chẽ sự 
tiến bộ của học sinh [5].  

- Phong cách học tập của học sinh: Phong cách học 
tập của học sinh là yếu tố quan trọng được xem xét song 
hành cùng với phong cách giảng dạy trong môi trường 
học tập và giảng dạy [3], [6]. Rõ ràng luôn tồn tại sự 
khác biệt trong phong cách học tập giữa các cá nhân 
học sinh và chúng có ảnh hưởng đến chất lượng các 
tương tác trong lớp học cũng như sự lựa chọn phong 
cách dạy học của giáo viên. Một giáo viên dạy với 
phong cách dạy học A có thể phù hợp và thành công với 
một nhóm học sinh với phong cách học tập X nhưng 
hoàn toàn có thể không thành công khi áp dụng nó cho 
một nhóm học sinh khác với phong cách học tập Y. Biết 
được xu hướng chung trong phong cách học tập của học 
sinh đang giảng dạy cho phép giáo viên cân bằng giữa 
phong cách giảng dạy của mình và tích hợp hiệu quả nó 
với các phong cách học tập đa dạng của học sinh [3]. 
Vì vậy, ngay cả khi hầu hết học sinh trong lớp học có 
phong cách học tập khác nhau, nếu biết lựa chọn và cân 
bằng thì giáo viên vẫn thể hiện mức độ thành công cao 
trong các nhiệm vụ dạy học [6].

- Lĩnh vực giảng dạy: Mỗi môn học, ngành học trong 
trường có một lĩnh vực chuyên môn riêng với cấu trúc 
đặc thù. Do đó, bản chất của mỗi môn học, ngành học 
là khác nhau. Sự khác biệt và đa dạng này có ảnh hưởng 
đáng kể đến quá trình giảng dạy cũng như các mẫu 
hành vi mà giáo viên thể hiện trong lớp học [6]. Trong 
một bài giảng thuộc lĩnh vực X, giáo viên cố gắng giải 
thích các khái niệm một cách cụ thể, trong khi trong bài 
giảng thuộc lĩnh vực Y, giáo viên ưu tiên phong cách 
giảng dạy trao quyền tự chủ. Do đó, việc giáo viên hiểu 
cấu trúc lĩnh vực mà họ đang làm việc và chương trình 
học là quan trọng đối với phong cách giảng dạy mà họ 
lựa chọn [19].

- Yếu tố tình huống: Quá trình dạy học luôn diễn ra 
trong các môi trường học tập khác nhau với nhiều sự 
biến đổi. Các yêu cầu trong mỗi tình huống là khác 
nhau và ảnh hưởng đến việc lựa chọn phong cách giảng 
dạy của giáo viên [19]. Yêu cầu và kì vọng trong các 
tình huống phát sinh, áp lực về thời gian, cấu trúc vật 
lí của môi trường học tập... là những tình huống có thể 
ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phong cách giảng 
dạy của giáo viên [6], [19].

Bên cạnh các yếu tố kể trên, quyết định lựa chọn 
phong cách giảng dạy của giáo viên trong lớp học còn 
chịu tác động bởi một số yếu tố khác như: Đặc điểm 
cá nhân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, 
triết lí giáo dục của giáo viên… [6], [7].

3. Kết luận 
Phong cách giảng dạy là một chủ đề được nghiên cứu 

rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục. Sử dụng các phương 
pháp nghiên cứu lí thuyết, bài viết khái quát 05 mô hình 
phong cách giảng dạy tiêu biểu, bao gồm: Mô hình 
của B. Fischer & L. Fischer, mô hình của Broudy, mô 
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hình của Quirk, mô hình của Grasha và mô hình theo lí 
thuyết tự quyết. Ngoài ra, bài viết cũng đã chỉ ra rằng, 
phong cách giảng dạy của giáo viên chịu tác động của 
một số yếu tố như năng lực của học sinh, sự sẵn sàng 

của giáo viên trong thiết lập và duy trì các tương tác 
sư phạm, nhu cầu kiểm soát nhiệm vụ học tập của giáo 
viên, phong cách học tập của học sinh, lĩnh vực giảng 
dạy, yếu tố tình huống. 
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ABSTRACT: Teaching style, recognized as one of the crucial aspects of 
pedagogical competence, is a significant factor influencing the change in 
students' behavior and their success in learning endeavors. The way teachers 
approach and convey knowledge to students is diverse and unique. By 
using theoretical research methods, the article outlines five typical teaching 
style models and elucidates the factors affecting teachers' teaching styles. 
The research results provide a scientific foundation for further studies on 
developing strategies for adjusting teaching styles to optimize the teaching 
and learning process.

KEYWORDS: Teaching style, teaching style model, behavior, teachers.

Trần Dương Quốc Hòa


